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Khoa Giáo dục                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  KIỂM TRA ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ NGÀNH

Học kỳ 1:  NH 2022-2023

Ngày thi: Chiều Thứ Năm, 12h45 ngày 22/9/2022

Phòng thi: A1-33

CBCT: Trần Minh Văn, Nguyễn Xuân Vinh 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Kết quả Ghi chú

1 2156120010 TRƯƠNG THỊ QUỲNH GIAO ĐẠT

2 2156120013 ĐỖ ĐĂNG KHOA ĐẠT

3 2156120032 PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG ĐẠT

4 2156120042 PHẠM GIA TRÍ vắng

5 2156120045 NGUYỄN ÚT PHƯƠNG UYÊN ĐẠT

6 2156120053 LÊ HOÀNG MINH ANH ĐẠT

7 2156120055 NGUYỄN PHẠM KIỀU ANH KHÔNG ĐẠT

8 2156120057 TẠ THỊ TRÚC ANH ĐẠT

9 2156120062 NGUYỄN LÊ GIA BẢO ĐẠT

10 2156120066 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN ĐẠT

11 2156120070 TRẦN PHÚC THIÊN GIANG ĐẠT

12 2156120071 BÙI THÚY HÀ ĐẠT

13 2156120075 NGUYỄN THỊ THU HIỀN ĐẠT

14 2156120077 NGUYỄN THỊ HOA ĐẠT

15 2156120080 NGUYỄN THU HUYỀN ĐẠT

17 2156120081 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH vắng

18 2156120083 TRẦN NGỌC THANH HƯƠNG ĐẠT

19 2156120084 HUỲNH THỊ TUYẾT LÂM ĐẠT

20 2156120085 NGUYỄN TÚ LÂM ĐẠT

21 2156120086 MAI PHẠM PHƯƠNG LINH ĐẠT

22 2156120087 NGUYỄN THỊ THU LINH ĐẠT

23 2156120088 TRẦN THỊ MỸ LINH ĐẠT

24 2156120094 NGUYỄN THỊ THẢO LY ĐẠT

25 2156120095 TRẦN THỊ NGỌC MAI KHÔNG ĐẠT

26 2156120096 NGUYỄN THỊ MAY KHÔNG ĐẠT

27 2156120097 NGUYỄN THỊ TRÀ MY ĐẠT

28 2156120098 NGUYỄN LÊ NA ĐẠT

29 2156120099 LÊ KIỀU NGÂN ĐẠT

30 2156120101 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ĐẠT

31 2156120105 TRÀ THỊ THANH NHÀN ĐẠT

32 2156120109 LÊ VŨ UYÊN NHI vắng



STT MSSV HỌ VÀ TÊN Kết quả Ghi chú

33 2156120112 CHUNG NGỌC HUỲNH NHƯ vắng

34 2156120113 ĐÀO TRẦN UYÊN PHƯƠNG ĐẠT

35 2156120115 NGUYỄN DIỄM QUỲNH ĐẠT

36 2156120120 NGUYỄN HUỲNH THANH THẢO ĐẠT

37 2156120122 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO ĐẠT

38 2156120124 VŨ ĐÌNH THẮNG KHÔNG ĐẠT

39 2156120125 PHẠM LÊ ANH THI ĐẠT

40 2156120127 NGUYỄN VĂN THÕA ĐẠT

41 2156120130 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ KHÔNG ĐẠT

42 2156120131 NGUYỄN VÕ NGỌC THƯ ĐẠT

43 2156120133 TÔ NGỌC MINH THƯ ĐẠT

44 2156120135 PHAN THỊ HOÀI THƯƠNG ĐẠT

45 2156120140 VÕ NGỌC YẾN TRANG KHÔNG ĐẠT

46 2156120141 ĐỖ LÊ HUYỀN TRÂM KHÔNG ĐẠT

47 2156120142 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN ĐẠT

48 2156120143 TRƯƠNG BẢO TRÂN vắng

49 2156120144 VÕ MINH TRÍ ĐẠT

50 2156120147 HOÀNG THỊ VĨ vắng

51 2156120148 ĐẶNG HUY VŨ ĐẠT

52 2156120150 TRƯƠNG KIM XUYẾN ĐẠT

53 2156120151 HUỲNH THỊ NHƯ Ý ĐẠT

54 2156120152 NGUYỄN TRẦN HẢI YÊN KHÔNG ĐẠT

55 2156120153 TRƯƠNG THỊ HẢI YÊN ĐẠT

56 2156120156 PHAN HUỲNH THÀNH TRUNG ĐẠT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

BCN  Khoa                  Giảng viên chấm thi

Hoàng Mai Khanh                    Võ Thị Xuân Lê


